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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 01/6/2023 

Môn: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG TM 

(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

Câu Ý Nội dung Điểm 

 

1 

        

 đvt: đồng 

1/ Nợ TK 4212 2 

Có TK 702   2 

 

 

0,5 

2/  

- Ngân hàng dự chi lãi  tháng 1: 

Nợ TK 394 2 

 Có TK 702   2 

 

 

0,25 

- Ngân hàng dự chi lãi  tháng 2: 

Nợ TK 394 2 

 Có TK 702   2 

 

0,25 

- Ngân hàng dự chi lãi  tháng 3: 

Nợ TK 394 2 

 Có TK 702   2 

 

 

0,25 

- Ngân hàng thu lãi cuối quý: 

Nợ TK 4211 6 

Có TK 394   6 

 

 

0,25 

3/ Nợ TK 994 500 0,5 

4/ Nợ TK 1011 1,1 

Có TK 711     1 

Có TK 4531   0,1 

 

 

0,5 

5/  

a/ Nợ TK 2122 100 

Có TK 2121                         100 

 

 

0,5 

b/ Nợ TK 4211 3 

Có TK TK 702  3 

 

0,5 

6/ Nợ TK 2111 50 

Có TK 1011  50 

 

0,5 

7/ Nợ TK 2121 60  
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Có TK 1011  60 0,5 

8/ Nợ TK 2131 70 

Có TK 1011  70 

 

0,5 

9/ Nợ TK 1031.37 10.000 

Có TK 4241.37  10.000 

 

0,5 

10/ Nợ TK 1031.37 20.000 

Có TK 4242.37  20.000 

 

0,5 

Tổng điểm câu 1 6,0 

2 

 đvt: đồng 

1/ Giải ngân 

Nợ TK 2121                      600.000.000 

Có TK 1011                                  600.000.000 

 

 

 

0,5 

2/ Nhận tài sản thế chấp 

Nợ TK 994                          300.000.000 

 

0,5 

3/ Thu phí hồ sơ tín dụng:          

Nợ TK 1011                        220.000  

Có TK 711                   200.000 

Có TK 4531                     20.000  

1,0 

Tổng điểm câu 2 2,0 

3 

 

a 

                 đvt: 

đồng 

Nợ TK 1011  15.000.000 

Có TK 4232  15.000.000 

 

 

0,5 

 

b 

 Chuyển lãi 

20/4 đến 20/7/N: 3 x 0,4% x 15.000.000 = 180.000 

Nợ TK 801  180.000 

Có TK 4231  180.000     

 

0,5 

 

0,5 

  Chuyển gốc  

Nợ TK 4232  15.000.000 

Có TK 4231  15.000.000 

 

 

0,5 

Tổng điểm câu 3 2,0 

 

 


